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Hà Nội, ngày l ề  thángJUĩăm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 

cho các đon vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài 
chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2230/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 (đợt 1) cho 
các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. ủy quyền cho các Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên phân bổ dự 
toán chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị câp dưới đảm 
bảo dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 giao đến từng đơn vị sử dụng ngân 
sách đúng nội dung và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ghi rõ Kho 
bạc Nhà nước nơi giao dịch của từng đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới và gửi 
báo cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Điều 3. Các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí thực hiện chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo các quy định hiện hành.

Điều 4. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 được giao, 
Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách đúng nội dung và quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước, bảo đảm:

1. Thực hiện nghiêm chủ trương quản lý chi ngân sách nhà nước hiệu quả, 
thiết thực, tiết kiệm, giảm mạnh kinh phí tố chức hội nghị, hội thảo, lễ hội, lễ kỉ 
niệm, lễ khởi công, khanh thành, tổng kết; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu,



khảo sát nước ngoài; quản lý chặt chẽ kinh phí mua sắm trang thiết bị; đẩy mạnh 
khoán xe công.

2. Tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2019 đối với cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động trên cơ sở tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên 
ngân sách nhà nước năm 2019 và bổ sung từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp.

Điều 5. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao, Thủ 
trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân 
sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng 
dẫn thực hiện.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 6;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC.

KT. B ộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

flỊfm € ô n g  Tạc



n ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Chu’G’ng: 17

Mầu số 37
VA

ỈU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 CỦA Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (ĐỢI 1) 
nh sổACPMỊýỌĐ-BKHCN ngàydỊ,tháng 2018 cửa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị; triệu đồng

H i  Ạ  7  , Chi tiết theo đom vị sử đụng

TT NỘI dung

Mã tính 
chắt

Iiguôn
kỉnh phí

Tống số
Viện Năng 

iirọiig 
Nguyen tử 
Việt Nam

Viện ứng 
đụng công' 

nghệ

Tông cục 
Tiêu chu ân 
Đo lirtmg 

Chất iưọrng

Học viện 
Khoa học, 
Công nghệ 
và Đổi mói 

sáng tạo

Viện 
nghiên 
cứu và

Phát triển 
Vùng

Trung tâm 
công nghệ 
thông tin

Viện 
Đánh giá 
khoa học 
và định 
giá công 

nghệ

Viện
Khoa học 
Sỏ' hữu
trí tuệ

Văn
phòng
công
nhận
chất
lượng

Báo Khoa 
học và 

Phát triển

Tạp chí 
KH&CN
Việt Nam

Trung tâm 
nghiên cứu 

vả phát 
triển

truyền
thông

KIi&CN

í

ị Trung tâm
ị nghiên cứu 

và phát 
triển hội 

nhập 
KH&CN 
quốc tế

Viện 
nghiên 

cứu sáng 
chế và 

khai thác 
công nghệ

Văn
phòng
ủy ban 
Vũ trụ

VIêt Nam

Văn
phông

các
Chưomg

trình 
KH&CN 
quốc gia

A B c Đ= từ 1 đến 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ỉ D ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ 1 1,454.014,0 178.179,0 48.174,0 76.412,0 29.481,0 2.763,0 11.464,0 5.370,0 2.403,0 1.030,0 6.612,0 11.566,0 12.040,0 2.080,0 3,575,0 : 946,0 1.625,0

B CHI THƯỜNG XUYÊN ! 1.454.014,0 178.179,0 48.174,0 76.412,0 29.481,0 2.763,0 Ị 1.464,0 5.370,0 2.403,0 1.030,0 6.612,0 11.566,0 12.040,0 2.080,0 3.575,0 946,0 1.625,0

I Chỉ sir nghiệp giáo đục, ổào tạo và dạy ị
nghe ị 4.800,0 150,0 1.600,0 1.450,0

1.1 Đào tạo sau đại học (Loại 070-081 300,0 150,0 . 150,0 - - - - - . • _ _ .. „ _ _
a Kinh phí thường xuyên ; 13 -
b Kinh phí không thường xuyên ị 12 300,0 ỉ 50,0 - - 150,0 - - - - _ - .. _ :

12 Đào lạo ìgi và bồi dưỡng nghiệp vụ khác ì 
chữ cán bộ (Loại 070-085) 2.000,0 . . 150,0 1.300,0 Ị

a Kinh phí thường xuyên Ị 13 -
b Kính phí không thường xuyên 1 12 2.000,0 - - . 150,0 1.300,0 - - - . - - - .. - -

13 Đào íợo khác trong nước (Loại 070-083) í 2.450,0 - - 1.450,0 - - - - - - - „ ... „ _
a Kinh phí thường xuyên : 13 -
b Kinh phí không thường xuyên : 12 2.450,0 - . 1.450,0 - - - - - - - _ - _

u Công íủc qucm ỉỷ (Loại 070-085) 50,0 - - - - - - .. - _ - - „ . . _
a Kinh phí thường xuvên : ỉ 2* -
'K Kinh phí không thường xuyên 1 12 50,0 - - - - - - - - - - - ... - _ _ _
lĩ Chí quản lý hành chính (Loại 340-341) i 108.590,0 - - 24.054,0 ■ - - - - - - - - _ - _
a Kinh phỉ thực hiện chế độ tự chủ ỉ ỉ 3 100.367,0 - 23.854,0 . - - _ . _ - . _ „ .. _ -

Trong đỏ, sổ tiết kiệm Ỉ0% chi thường xuyên ị 
đê thực hiện cài cách tiền lương ỉ à: ì 300,0 - - 85,0 - - - - - - - - - - - -

h Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ ị ỉ 2 8.223,0 - _ 200,0 - - - - _ _ _ - _ _ _ „

III Chi sự nghiệp khoa học công nghệ ị 1.332.974.0 175.079,0 48.174,0 48.858,0 28.031,0 2.763,0 10.264,0 5.370,0 2,403,0 1.030,0 6.612,0 11.566,0 12.040,0 2 .0 8 0 ,0 3.575,0 946,0 1.625,0
ỉ 3.1 í Vốn trong nước ị 635.059,0 175.079,0 48.174,0 48.858,0 28.03 ỉ, 0 2.763,0 10.264,0 5.370,0 1403,0 1.030,0 6.612,0 11.566,0 12.040,0 2.080,0 3.575,0 946,0 1.625,0
i
ị ư
1

Khoa học lự nhiên và kỹ thuật (Loại ỉ 00- 
ỈOỈ)

ị
525.059,0 175.079,0 48.174,0 48.858,0 28.031,0 2.763,0 10.264,0 5,370,0 2.403,0 1.030,0 6.612,0 ỉ Ị.566,0 12.040,0 2.080,0 3.575,0 946,0 1.625,0

I Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 
công nghè 61.215,0 15.131,0 13.020,0 ‘ 1 .6 3 0 ,0 8.471,0 2.113,0 - 2.585,0 745,0 - - - - 500,0 1.676,0 - 1.625,0

- Kinh phí được giao khoán 16 17.060,3 7.782,8 - - 5.125,2 839,3 - 1.321,0 - „ - - .. - L 140,0 -
- Kinh phí không được giao khoán ị 16 44.154,7 7 .3 4 8 ,2 13.020,0 1.630,0 3 .3 4 5 ,8 1 .2 7 3 ,7 - 1 .2 6 4 ,0 745,0 - - - - 500,0 5 3 0 ,0 - 1.625,0

2 Kình phí thircmg xuyên 253.612,0 7 7 .5 0 6 ,0 15.154,0 21.125,0 18.810,0 6 5 0 ,0 8.850,0 2.785,0 1.658,0 _ 6.612,0 8.030,0 12.040,0 1 .5 8 0 ,0 1 .9 0 5 ,0 946,0
- Kinh phí thực hiện tự chù 12 150.660,0 7 7 .5 0 6 ,0 1 5 .1 5 4 ,0 15.595,0 17.810,0 6 5 0 ,0 - 2.785,0 1.658,0 _ - ; 12.040,0 1.580,0 í.905,0 -

Trong đó, số tiết kiệm 10% chỉ thường xuyên 
đê thực hiện cái cách tiền lương ỉà: Ĩ 4 510,0 ỉ  00,0 - 45,0 155,0 - - 40,0 40,0 - - - 40,0 20,0 40,0 -

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 99.952,0 - - 5.530,0 1.000,0 - 8 .S50X L - - 6.612,0 8.030,0 - - - 946,0



Đơn vị: triệu đằng

I T

ì Mã tính
. ;> chất j\oi dung ỉ i 

1 ngiiôíi
1 kill lì phí

Tổng số

Chi tiết theo đom vị sử dụng

Viện Năng 
lượng

Nguyên tử  
Việt Nam

Viện ứng 
đụng công 

nghệ

Tổng cục 
Tiêu chuẩn 
Đo Itrừng 

Chất ỉ trợn g

Học viện
Khoa học, 
Công nghệ 
và Đôi mói 

sáng tạo

Viện 
nghiên 
cứu và

Phát triển 
Vùng

Trung tâm 
công nghệ 
thông tin

Viện
Đánh giá 
khoa học 
và định

nghệ

Viện
Khoa học 
Sỏ’ hữu 
trí tuệ

Văn
phòng
công
nhận
chất
ỉuỵrng

Báo Khoa 
học và 

Phát triển

Tạp chí 
KH&CN 
Việt Nam

Trung tâm 
nghiên cứu 

và phát 
triển 

truyền 
thông 

KH&CN

Trung tâm 
nghiên cứu 

và phát 
triển hội

nhập
KH&CN
quốc tế

Viện
nghiên

cửu sáng 
chế và 

khai thác 
công nghệ

Văn 
phòng 
ỬỴ ban 
Vũ trụ 

Việt Nam

Văn
phòng

các
Chương

trình
KH&CN
quốc gia

A D= từ  ỉ đến 34 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 lố

Trong đó, so tie! kiêm 10% chì thường xuyên ì 
đê ỉ hực hiện cài cách Ịìền ỉ ương ỉà: ’ 490,0 - - - - - 100,0 - - - - - - - - - -

- Đường truyền quốc tế (tại Sớ giao dịcì : 
KBNNÌ 1 i:i 3.000,0 - - - - - - - - - - - - - - - -

3 Kinh phí không ỉhuxmg xuyên ị 210.232,0 82.442,0 20.000,0 26.103,0 750,0 - 1.414,0 - - 1.030,0 _ 3.536,0 _ _ _ _ _

--
- Kinh phí không thực hiện tự chủ ' 12 180.687,0 81.919,0 20.000,0 16.843,0 750,0 _ 1.414,0 - - - 3.53C .. - - _

- Đoàn ra và niên Hem (Tại Sở giao did: ! Í2 
KBNN) 29.545,0 523,0 9.260,0 1.030,0

ố Nghiên cứu và phái triền khoa học cõng I 
nghệ khác (Loại ỉ 00-Ị 03) 1 110.000,0

t
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học ị 
công nghệ ! í 10.000,0

Kinh phí thực hiện khoán ị ló -
- Kinh phí không thực hiện khoán 1 lố 110.000,0

ý / vtm ngoài nivớc I 697.915,0 - - - - - - - - - - - - - -

IV Chi sụ- nghiệp bảo vệ môi íriròìic 6.050,0 2.950,0 - 1.900,0 - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _

-/./ Hoại động điều tra, quan trốc môi trường ị 
(Loại 250-251) 3.550,0 2.750,0 800.0

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1 13 -

'b Kinh phí nhiệm \ỌI không thường xuyên ị 12 3.550,0 2.750,0 - 800,0 - - - . - . - .. - - - -

4.2 Hoai động bào vệ môi ĩrưởng khác (Loại ị 
250-278) 2.500,0 200,0 1.100,0

a Kinh phỉ nhiệm tại thường xuyên 1 13 -

" b Kình phí nhiệm \ại không thường xuyên ị 12 500,0 200,0 - 1.100,0 - - - - - ... - _ - - - -

V

a

Chi s ự  nghiêp văn hóa thông tín (Loạỉ 16(1- 
161) 1.600,0 1.200,0
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên ị 13 -

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12 1.600,0 - - - - - 1.200,0 - - - - - - - - -

M Ã ĐƠN VỊ S Ử  D ỤNG  NGÂN SẢCH 1055254 1054445 ỉ 059288 1126943 1054714 1080777 1004653 1028942 1058909 ỉ 054893 1051243 1095184 1110600 1110667 1110754 ỉ ì 15577

Địa điềm K B N N  noi đom vị sủ' dụng ngân  
sách  giao dịch:

Đơn vị đự 
toán cấp trên

Đơn vị dự 
toán cấp trên

Đơn vị dự 
toán cấp 

trên

Đơn vị dự 
toán cấp trên

KBNN 
Quận 
Hoàn 

Kiểm, Hà 
Nội

KBNN  
Quận Thanh 

Xuân, Hà 
Nội

KBNN 
Quận 
Hoàn 

Kiếm, Hà 
Nội

KBNN 
Quận 
Thanh 

Xuân, Hà 
Nộí

SỞGD
KBNN

'2
’ 

*T
 §

 
K

~ 
&

 s
x 

Z
i

KBNN 
Quận 
Thanh 

Xuân, Hà 
Nội

KBNN  
Thành phố

Hà Nội

KBNN 
Thành phổ 

Hà Nội

KBNN 
Thành phổ

Hà Nội

KBNN
Quận 
Thanh 

Xuân, Hà 
Nội

KBNN
Thảnh
phố Hà 

Nội

Kho bạc nhà nước 0013 0022 0013 0022 0003 00! 1 0022 0011 0011 0011 0022
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Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chiro'Rg;: 17

Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

TT Nội dung

Chi tiết theo đon vị sử dụng

Văn 
phòng 

đăng ký 
hoạt động 
KH&CN

Nhà xuất
bản

KH&KT

Văn phòng 
Bộ

Cục Sở hữu 
trí tuệ

Văn
phòng

Hội đồng 
chính 
sách

KH&CN
quốc gia

Cục An 
toàn bức 
xa và hạt 

nhân

Cục Năng 
hrcmg

Nguyên tủ"

Cục Thông 
tin

KH&CN
quốc gia

Cục ứng
dụng và 

phát triên 
công nghệ

Cục Phát
triển thị 

triròìig và 
doanh 
nghiệp 

KH&CN

Thanh 
tra Bộ

Cục công 
tác phía 

Nam

BQL dự
áỉi "Đôi 
tác đồi 

mói sáng 
tạo Việt
Nam - 
Phần 
Lan"

BQL dự án 
"Đây mạnh 

đôi mói
sáng tạo 

thông qua
nghiên cứu, 
khoa học và 
công nghệ” 

(FIRST)

SQL tiều 
dự án
Hoàn 

thiện hệ
thống 

thong kê 
đánh giá 
đo lưòng 
(FIRST- 

NAS ATI)

BQL dự án 
HTKT 
"Trung 
tâm đổi 

mói sáng 
tạo ứng 
phó biến 
đôi khí 
hậu" 

(VCIC)

Viện Khoa
học và 

Công nghệ 
Việt Nam - 
Hàn Quốc 
(VKIST)

Đe án 1136

A B 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
D ự TOÁN CHỈ NGÂN SÁCH NHÀ 2.233,0 3.472,0 Ìl2.7l5,ũ - 1.052,0 8.537,0 4.418,0 90.737,0 6.540,0 7.430,0 ' 3.335,0 5.102,0 600,0 654.000,0 300,0 34.123,0 15.700,0 110.000,0

B CH ĩ  Tỉ ỉ ƯỜNG XUYÊN 2.233.0 3.472,0 l i  2.715,0 - 1.052,0 8.537,0 4.418,0 90.737,0 6.540,0 7.430,0 3.335,0 5.102,0 600,0 654.000,0 300,0 34.123,0 15.700,0 110.000,0

ỉ Chi sir nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 
nghe - . 600,0 600,0 400,0

u Dào tạo sau đại học (Loại 070-082) 1 - - - - - - - - - . - _ _ - _ -
a Kinh phí thường xuyên ị
b Kinh phí không thường xuyên ị - . - - . - - - - - . _ . . _ _

12 Đào lạo lại và hôi dưỡng nghiệp vụ khác ị 
cho cán hộ ('Loại 070-085) . 550,0

a Kỉnh phí thường xuyên Ị
b Kình phí không thường xuyên 1 - 550,0 - - - - - _ - - - - _ - „

1.3 Đào tạo khác trong nước (Loại 070-083) ị - - - - - - - - 600,0 - 400,0 - - „ „ _ -
a Kinh phí thường xuyê; ’
b Kinh phí không thường xuyên í - - - - - - - - 600,0 . 400,0 - - - _ _ „

1.4 Côno the quàn ỉý (Loại 070-085) Ị - 50,0 - - - - - - - - - - - - - _ _
ã Kinh phí thưòĩìg xtiyê:
b Kinh phí không thường xuyên ị - 50,0 _ - - - - - - - - _ _ _ _ _ „
11 Chi quân lý hành chính (Loại 340-341) ị - 55.831,0 - 1.052,0 5.360,0 3.006,0 4.402,0 3.634,0 4.274,0 3.335,0 3.642,0 - „ - - _ „
a Kinh phí thực hiện chế độ iự chủ * - 47.908,0 - 1.052,0 5.360,0 3.006,0 4.402,0 3.634,0 4.174,0 3.335,0 3.642,0 _ _ - . _ „

Tron % đỏ, so tiết kiệm 10% chỉ íhưởng xuvên 1 
đê ỉ hực hiện cải cách tiền lương là: Ị - 167,0 - 10,0 - 20,0 20,0 12,0 11,0 25,0 - - - - - - -

b Kinh phỉ không (hực hiện chế độ íự chủ - 7.923,0 _ - _ - - - 100,0 - - _ . - - „

10 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 1 2.233,0 3.072,0 56.084,0 - - 2.177,0 1.412,0 86.335,0 2.906,0 2.556,0 „ 1.060,0 600,0 654,000,0 300,0 34.123,0 15.700,0 110.000,0
3.1 Vồn í vong mrởc 1 1.133,0 3.072,0 38.169,0 - „ 2.177,0 1.412,0 86.335,0 2.906,0 2.556,0 - 1.060,0 600,0 6.000,0 300,0 ị 2.123,0 15.700,0 110.000,0

a Khoa học íự nhiên vờ kỹ ihuậi (Loại ỉ 00-: 0 0
Ị (ì ỉ) ị 3.072,0 38.169,0 - - 2.177,0 1.412,0 86.335,0 2.906,0 2.556,0 - 1.060,0 600,0 6.000,0 300,0 2.123,0 15.700,0 -

ỉ
Kinh phí thực h iện  n hiệm  v ụ  khoa lĩ ọc  : 
công nghệ Ị - 11.860,0 ■- - 150,0 - 300,0 200,0 1.215,0 - - - ■ - - - -

- Kinh phí được giao khoán ' - - - - 150,0 - 138,0 119,0 445,0 - - - - - -
- Kinh phí không được giao - 11.860,0 - - . - 162 ,0 8 Lũ 7 7 0 ,0 - . - - ..

2 Kinh phí thưòìĩg XU) >3,0 2.927,0 3.500,0 - - 850,0 1.165,0 44.479,0 2.706,0 1.341,0 , ■ 1.060,0 _ - - - 15.700,0 -

- Kinh phí thực hiện tự chủ ' - - - 850,0 - - 1 .786 ,0 1.341,0 - - - . - - - .

.............  ■ l
T ro n g  dó, số ỉiểí kiệm 10%  chỉ (hường xuyên ì 
đê thực hiện cải cách tiền ỉ  ương là: ị - - - - - - - 15,0 15,0 - - - - - - - •

- Kinh phí không thực hiện tự chủ > 2.233 0 2.927,0 3 .5 0 0 ,0 - - - 1.165,0 41.479,0 920,0 - 1.060,0 - - 15.700,0 -



Đon vị lính: Triệu đồng

TT Nội đung

Chi tiết theo đơn vị sử đụng

Văn
phòng 

đẵng ký 
hoạt động 
KH&CN

N hà xuất 
bản

K H & K T

Văn phòng 
Bộ

Cục Sỏ' hữu  
trí tuệ

Vãn 
phòng 

Hội đồng 
chính
sách

K H & CN
quốc gia

Cục An 
toàn bức 
xạ và hạt 

nhân

Cục N ăng
Ỉu-Ọìig 

Nguyên tử

Cục Thông 
tin

K H & CN
quốc gia

Cục ứng 
dụng và 

phát triển 
công nghệ

Cục Phát
triêĩì thị 

trưÒTỉg và 
doanh 
nghiệp 

KH&CN

Thanh 
tra Bộ

Cục công 
tác phía 

Nam

BQ L đự
án "Đối 
tác đỗi 

m ói sáng 
tạo Việt
Nam - 
Phần 
Lan"

BQL dự án 
"Đẩv mạnh 

đổi m ói
sáng tao 

thông qua 
nghiên  cứu, 
khoa học và  
công nghệ" 

(FIRST)

BQ L tiểu 
d ự  án 
Hoàn 

thiện hê 
thống  

thống kê 
đánh giá 
'đo lưcmg 
(FIR ST -  

NAS AT ỉ)

B Q L d ự  án 
H T K T
"Trung 
tâm  đổi

mói sáng 
tạo ứng

phó biên Ị 
đoi khí
hậu”

(VCỈC)

Viện K hoa
học và 

Cõng nghệ 
V iệt Nam  - 
Hàn Quốc 
(V K ĨST )

Đ e án 1136

A B Ị 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ị 30 31 32 33 ị 34
Trong đó, s ổ  tiết kiệm 10 %  chi thường X ìtvêii ị 
đê thực hiện cài cách tiền lư ơ n g  /ờ; 1 - - - - - - 380,0 - - - 10,0 - - - - - -

- Đường ĩruvên quôc tê (tại Sò' giao dịch Ị 
KBNN) 1 - - - - - - 3.000,0 - - - - - - - - - -

3 Kinh phí không íh ư òiìg  xuvên ; 145,0 22.809,0 - - 1.177,0 247,0 41.556,0 _ _ _ _ 600,0 6.000,0 300,0 2.123,0 _ _
- Kinh phí không thực hiện tự chủ ■ 145,0 4.629,0 - - 1.032,0 128,0 41.268,0 - - 600,0 6.000.0 300,0 2.123,0 - _
- Đoàn ra rà niên ỉiẽm (lại Sờ giao dịch ’ 

KBNN) ì 18.180,0 145,0 119,0 288,0

h
Nghiên Cỉhỉ và phái íriên khoa học công ; 
nghệ khác (Loại 100-103) ị 110.000,0

ỉ
Kinh phí thực hiện nhiệm  vụ khoa học ; 
công nghệ ’ 110.000,0
- Kinh phí thực hiện khoán Ị
- Kinh phí không thực hiện khoán < : 110.000,0

3.2 Vốn ngoài nirởc : - 17.915,0 - - - - - - - - - - . 648.000,0 _ 32.000,0 _
IV Chi sợ nghiệp bảo vệ m ôi tn ròn g  ị - 200,0 - - 1.000,0 - - - » - _ _ _ _ _

4,1 Hoại động điều tra, quan trắc môi trường 1 
(Loại 250-251) 1

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuvên ỉ
b Kinh phỉ' nhiệm vụ không thường xuyên ị - _ - - - - _ - - - - - - - „ _

4.2
Hoạt động hảo vệ môi trường khác (Loại 
250-278) 1_____ ■ 200,0 1.000,0 •

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên - - 200,0 - - 1.000,0 - - - . - - - - . _ -

V Chi sự nghiệp văn hóa thông tin (Loai 160- 
161) 400,0

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kính phí nhiệm vụ không thường xuyên - 400,0 - - - - - - - - - i - - - -

MÃ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG N G Â N  SÁCIỈ Ị ỉ 100886 ỉ ỉ 04879 1054712 1122148 1069798 1122693 1104575 1054710 ỉ 028507 1124105 1110873 1048032 3009405 30 ỉ 7470 3023081 3024923 1125493 1054446

Địa điếm K BNN noi đom Vỉ sử dụng ngân, 
sách giao đích:

KBNN
Quận 
Thanh 

Xuân. Hà 
Nội

KBNN 
Thảnh, phố 

Hà N ội

K BNN thành 
phố Hà Nội 

SỞGD 
KBNN

KBNN Quận 
Thanh Xuân, 

Hà Nội

KBNN 
Quận 
Hoàn 

Kiếm, Hà 
Nội

Đơn vị dự 
toán cấp 

trên

KBNN 
quận 

Thanh 
Xuân, Hà 

Nội 
Sờ GD 
KBNN

KBNN
thành phố 

Hà Nội 
SỞGD 
KBNN

Đ ơn vị đự 
toán cấp 

trên

Đơn vị dự 
toán cấp 

trên

KBNN
Quận
Thanh

Xuân, Hà 
Nội

KBNN 
Quận I, 
TP Hồ 

Chí Minh

KBNN 
quận Ba 

Đình

KBNN quận 
Ba Đình

KBNN 
Thành phổ

Hà Nội

KBNN 
Thảnh phổ 

Hà Nội

KBNN 
Quận 
Thanh 

Xuân, Hả 
Nội

Sở giao địch 
KBNN

Mã Kho bạc nhà ỉiurớc 0022 0011 0011,0003 0022 0013 ' 0 0 2 2 ,0 0 0 3 0011,0003 0022 0133 0012 0012 0011 0011 0022 0003
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